BÁO CÁO KẾT QUẢ UỐNG VITAMIN A VÀ TẨY GIUN 

ĐỢT I NĂM 2018
Huyện : Thiệu Hóa.        Xã :  Thiệu Viên
	Stt
	Nội dung báo cáo
	Tuyến Huyện

	1
	Tổng số xã 
	
	Tuyến Xã

	2
	Dân số
	
	5542

	3
	Tỉ lệ sinh
	
	1.7 %

	4
	Tổng số trẻ em  0 – 60 tháng tuổi
	
	501

	5
	Tống số trẻ  6 – 12 tháng tuổi
	
	48

	6
	Tống số trẻ 13 – 60 tháng tuổi
	
	411

	7
	Tổng số trẻ 6 – 60 tháng tuổi
	
	469

	8
	Tổng số bà mẹ sinh con trong vòng 6 tháng qua
	
	32

	9
	Số trẻ 06 – 36 tháng tuổi được uống vitamin A 
	
	

	10
	Số trẻ 6 – 60 tháng tuổi được uống vitamin A 
	
	467

	11
	Số bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng  được uống vitamin A trong 6 tháng qua
	
	32

	12
	Số trẻ ốm được uống vitamin A 

( Trẻ < 5 tuổi mắc bệnh sởi, tiêu chảy, viêm đường hô hấp )
	
	35

	13
	Số trẻ khác được uống vitamin A 
	
	48

	14
	Tổng số trẻ 24 – 60 tháng tuổi
	
	306

	15
	Tổng số trẻ 24 – 60 tháng tuổi được uống thuốc tẩy giun
	
	302

	16
	Số viên vitamin A tồn kì trước
	
	0

	17
	Số viên vitamin A nhận kỳ này
	
	520(200đv)+60(100đv)

	18
	Số viên Vitamin A đã dùng
	
	582 viên

	19
	Số viên Vitamin A hiện còn
	
	11 (200dv)+12 (100đv)

	20
	Dự trù Vitamin A đợt tới
	
	600

	21
	Số viên thuốc tẩy giun tồn kỳ trước
	
	0

	22
	Số viên thuốc giun nhận đợt này
	
	360

	23
	Số viên thuốc tẩy giun đã dùng
	
	300

	24
	Số viên thuốc tẩy giun hiện còn
	
	60

	25
	Dự trù thuốc tẩy giun đợt tới
	
	320


  Ngày …2 tháng  6…. Năm 2018
       Thủ trưởng đơn vị                                                                     Người báo cáo

         Nguyễn Thị Bình                                                                       Đặng Thị Lan         


BÁO CÁO KẾT QUẢ UỐNG VITAMIN A VÀ TẨY GIUN 

ĐỢT II NĂM 2016
Huyện : Thiệu Hóa.        Xã :  Thiệu Viên

	Stt
	Nội dung báo cáo
	Tuyến Huyện

	1
	Tổng số xã 
	
	Tuyến Xã

	2
	Dân số
	
	5674

	3
	Tỉ lệ sinh
	
	1.6 %

	4
	Tổng số trẻ em  0 – 60 tháng tuổi
	
	505

	5
	Tống số trẻ  6 – 11 tháng tuổi
	
	45

	6
	Tống số trẻ 12 – 36 tháng tuổi
	
	

	7
	Tổng số trẻ 6 – 60 tháng tuổi
	
	459

	8
	Tổng số bà mẹ sinh con trong vòng 6 tháng qua
	
	46

	9
	Số trẻ 06 – 36 tháng tuổi được uống vitamin A 
	
	

	10
	Số trẻ 6 – 60 tháng tuổi được uống vitamin A 
	
	459

	11
	Số bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng  được uống vitamin A trong 6 tháng qua
	
	46

	12
	Số trẻ ốm được uống vitamin A 

( Trẻ < 5 tuổi mắc bệnh sởi, tiêu chảy, viêm đường hô hấp )
	
	14

	13
	Số trẻ khác được uống vitamin A 
	
	28

	14
	Tổng số trẻ 24 – 60 tháng tuổi
	
	332

	15
	Tổng số trẻ 24 – 60 tháng tuổi được uống thuốc tẩy giun
	
	332

	16
	Số viên vitamin A tồn kì trước
	
	66

	17
	Số viên vitamin A nhận kỳ này
	
	590

	18
	Số viên Vitamin A đã dùng
	
	596

	19
	Số viên Vitamin A hiện còn
	
	60

	20
	Dự trù Vitamin A đợt tới
	
	600

	21
	Số viên thuốc tẩy giun tồn kỳ trước
	
	40

	22
	Số viên thuốc giun nhận đợt này
	
	300

	23
	Số viên thuốc tẩy giun đã dùng
	
	340

	24
	Số viên thuốc tẩy giun hiện còn
	
	0

	25
	Dự trù thuốc tẩy giun đợt tới
	
	400


  Ngày …1…. tháng  12…. Năm 2016
       Thủ trưởng đơn vị                                                                     Người báo cáo

         Nguyễn Thị Bình                                                                     Lê Thị Hương


.
